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	 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _Hlk79051078][bookmark: _Hlk79051091]Công tác phòng, chống thiên tai ngày 14/7/2022
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển 
Ngày và đêm 15/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. 
Thời gian thủy triều cao nhất ngày 15/7/2022 tại trạm Hà Tiên từ 16h00 đến 20h00 với độ cao mực nước triều từ 1,2 – 1,3m.
Cảnh báo cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: Cấp 2.
2. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày và đêm 15/7, Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.
Cảnh báo cấp độ RRTT do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/13/7-19h/14/7): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50-90mm, một số trạm mưa lớn như: Vụ Bản (Nam Định) 115mm; Hưng Hà (Thái Bình) 104mm; Bắc Sơn (Thanh Hoá) 149mm; Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 124mm; Dân Hoá (Quảng Bình) 101mm; Hồ Am Chứa (Khánh Hoà) 124mm; Phước Hoà (Ninh Thuận) 118mm.
- Mưa đêm (19h/14/7-07h/15/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phúc Sơn (Tuyên Quang) 85mm; Yên Thuận (Tuyên Quang) 72mm; Cống Neo (Thái Bình) 48mm; Thường Tín (Hà Nội) 49mm; đập dâng Thượng Sơn (Bình Thuận) 74mm.
- Mưa 3 ngày (19h/11/7-19h/14/7): Khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 130-200mm, một số trạm mưa lớn như: Bắc Sơn (Thanh Hoá) 200mm; Sơn Lâm (Khánh Hoà) 246mm; Vĩnh Hoà Hưng (Kiên Giang) 253mm; Ngăn Dừa (Bạc Liêu) 293mm; Rạch Gòi (Hậu Giang) 233mm; Mỹ Tú (Sóc Trăng) 207mm; Khánh Hưng (Cà Mau) 220mm.
4. Tin động đất
Vào hồi 19h16 ngày 14/7/2022 tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,1, vị trí 14,881 độ vĩ Bắc, 108,214 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.  
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước sông Hồng tại Hà Nội, sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm. Lúc 07h/15/7 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,72m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,82m. Dự báo: Đến 7h/16/7 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng mức 3,80m; đến 19h/15/7, mực nước tại trạm Phả Lại có khả năng ở mức 2,20m.
(Trạm Kẻng Mỏ: lưu lượng dòng chảy về lúc 07h/15/7 là 809m3/s, tăng 237 m3/s so với lưu lượng lúc 07h/14/7).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông Nam Bộ
- Mực nước lúc 07h/15/7 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 14.63m (giảm 0,2m so với 7h/14/7);
- Mực nước cao nhất ngày 15/7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,86m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0,28m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,87m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0,29m). Mực nước 7h00 ngày 15/7: tại Tân Châu 1,18m, tại Châu Đốc 0.97m.
Dự báo: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 18/7 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,70m; tại Châu Đốc ở mức 1,75m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 16/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	14/7
	199,61
	118,3
	2.629
	3.186
	200

	
	
	15/7
	199,24
	118,33
	2.376
	3.209
	

	Hòa Bình
	7h
	14/7
	105,90
	13,70
	3.446
	3.961
	105

	
	
	15/7
	105,77
	13,70
	3.496
	3.960
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/7
	105,29
	50,80
	483
	729
	105,2

	
	
	15/7
	104,88
	50,81
	593
	738
	

	Thác Bà
	7h
	14/7
	53,09
	20,75
	208
	0
	56

	
	
	15/7
	53,08
	20,75
	236
	0
	


Hồ Hoà Bình đang vận hành mở 01 cửa xả đáy.
2. Tình hình đê điều: 
Công tác xử lý sạt lở tại 03 vị trí (tổng chiều dài 110m) trên tuyến đê thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: Tính đến 15h ngày 14/7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo xử lý hoàn thành 40m đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến đê biển Tây, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời và tập kết vật liệu đá hộc, rọ đá, cừ tràm để xử lý 70m sạt lở còn lại.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
- Tỉnh Thái Bình, Ninh Bình: Sáng ngày 14/7/2022, 03 người chết do sét đánh (Thái Bình 01 người tại thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ; Ninh Bình 02 người tại Thôn 6, Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan).
· Tỉnh Cà Mau: Từ ngày 09/7 - 14/7/2022 mưa dông, lốc làm sập 37 căn nhà, tốc mái 119 căn nhà (tăng 19 nhà sập, 49 nhà tốc mái so với báo cáo nhanh ngày 13/7); 01 vụ sạt lở ven sông làm sạt lở 60m hàng rào bê tông. Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 13/7/2022.
· Tỉnh Sóc Trăng: Từ ngày 12/7-14/7/2022 mưa dông, lốc làm thiệt hại  265,3ha lúa bị ngã, đổ; 171,6 ha cây ăn quả và rau mầu bị ảnh hưởng. Thiệt hại về nhà và các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 13/7/2022.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện văn bản số 367/VPTT ngày 12/7/2022 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang về chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, triều cường trên biển.
- Phối hợp với BCH PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận theo dõi sát tình hình tàu cá BTh-97478 TS bị mất tích ngày 10/7/2022.
2. Địa phương
- Các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã triển khai thực hiện Văn bản số 367/VPTT ngày 12/7/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT để chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, triều cường trên biển.
- Ngày 14/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển (theo báo cáo nhanh của VPTT tỉnh Bình Thuận cập nhập đến 17h00 ngày 14/7 có 15 lao động trên tàu).
[bookmark: _GoBack]- Các tỉnh, thành phố hạ du triển khai ứng phó, đảm bảo an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
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